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QUYẾT ĐỊNH
DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND ngày 18/9/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 18/9/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai thời kỳ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 167/TTr-SXD ngày 29/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2030 với nội dung chính như sau:

1. Quan điểm

Phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai phù hợp với lộ trình phát triển đô thị toàn Quốc giai đoạn đến năm 2020 theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của Bộ Xây dựng về điều chỉnh mốc thời gian và nâng loại đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 712/BXD-PTĐT ngày 18/4/2014; Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025 và Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Đến năm 2015 xây dựng Đồng Nai cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Đến năm 2020 là tỉnh công nghiệp phát triển có nền tảng kinh tế - xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đến năm 2030 Đồng Nai sẽ trở thành một trung tâm đô thị - công nghiệp hiện đại, trung tâm thương mại dịch vụ chất lượng cao và vùng nông lâm nghiệp hiện đại phát triển cân bằng và bền vững. Đến năm 2050 sẽ tập trung nâng cao chất lượng đô thị, phát triển theo mô hình đô thị sinh thái.

2. Mục tiêu cụ thể

Xây dựng hệ thống đô thị theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Nai thời kỳ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Đảm bảo theo 49 tiêu chí quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị và gắn với chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh quy định tại Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012.

- Năm 2015: Có 11 đô thị, trong đó có 01 đô thị cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại I (Biên Hòa), 02 đô thị cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại III (Long Khánh, Nhơn Trạch), 01 đô thị cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại IV (Trảng Bom) và 07 đô thị loại V (đô thị Long Thành, Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Vĩnh An, Định Quán, Tân Phú). Tỷ lệ đô thị hóa đạt là 40 - 45%;

- Năm 2020: Có 11 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại I (thành phố Biên Hòa), 01 đô thị cơ bản đạt tiêu chí của đô thị loại II (Nhơn Trạch), 01 đô thị III (thị xã Long Khánh), 02 đô thị loại IV (đô thị Long Thành, Trảng Bom) và 06 đô thị loại V (đô thị Định Quán, Tân Phú, Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Vĩnh An). Tỷ lệ đô thị hóa đạt là 50 - 60%;

- Năm 2030: Có 17 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại I (thành phố Biên Hòa), 02 đô thị loại II (Long Khánh, Nhơn Trạch), 02 đô thị cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại III (Long Thành, Trảng Bom), 07 đô thị loại IV (đô thị Bình Sơn, Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Vĩnh An, Định Quán, Tân Phú) và 05 đô thị loại V (đô thị Phước Thái, Thạnh Phú, Phú Lý, Phú Túc, La Ngà). Tỷ lệ đô thị hóa đạt là 60 - 70%.

3. Nội dung của chương trình

3.1. Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật diện rộng:

- Chương trình dự án trọng điểm giao thông cấp vùng: Kết nối tỉnh Đồng Nai với các tỉnh, thành trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, thực hiện hoàn chỉnh dự án đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đường vành đai III, IV,... Hạ tầng kết nối hai đô thị lớn của tỉnh là thành phố Biên Hòa, Nhơn Trạch với các trung tâm huyện lỵ; các tuyến giao thông kết nối các khu vực tập trung đô thị và khu công nghiệp với các tuyến đường cao tốc như cầu An Hảo (Biên Hòa), đường liên cảng huyện Nhơn Trạch, cải tạo nâng cấp hoàn chỉnh Tỉnh lộ 25A (ĐT 769, đoạn từ bến phà Cát Lái đến ngã 3 Quốc lộ 51), nâng cấp mở rộng đường 25C,…;

- Chương trình dự án trọng điểm giao thông cấp huyện: Kết nối các trung tâm huyện lỵ;

- Chương trình xây dựng công trình đầu mối cấp điện: Phát triển lưới điện truyền tải đồng bộ bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch, trung tâm hành chính, thương mại. Ưu tiên triển khai các dự án xây mới và nâng công suất trạm cấp điện đầu mối (trạm 500/220 KV, trạm 220/110 KV); xây dựng các tuyến cao thế liên kết các trạm 500 KV, 220 KV, 110 KV;

- Chương trình xây dựng công trình đầu mối cấp nước: Xây dựng và nâng cấp các nhà máy nước liên vùng, ưu tiên xây dựng hệ thống cấp nước Thiện Tân giai đoạn 02, công suất 100.000m3/ngày; hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 02 nâng công suất lên 200.000m3/ngày,...;

- Chương trình xây dựng công trình đầu mối thoát nước thải: Gồm các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị, tuyến thoát nước kết nối thoát nước từ các khu công nghiệp, khu dân cư. Tập trung đầu tư các dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị thuộc thành phố Biên Hòa. Một số tuyến thoát nước cấp bách thuộc địa bàn Nhơn Trạch để kết nối thoát nước từ các khu công nghiệp, khu dân cư và các dự án kết nối thoát nước thuộc các địa phương khác trong tỉnh như dự án trạm xử lý nước thải giai đoạn 01 công suất 16.000m3/ng.đ huyện Nhơn Trạch, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa, giai đoạn 01, hệ thống thoát nước từ cầu Suối Cạn ra rạch Cái Sình thuộc huyện Nhơn Trạch, hệ thống thoát nước thải tập trung thị trấn Trảng Bom giai đoạn 01, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Vĩnh An giai đoạn 01;
- Chương trình xây dựng công trình đầu mối quản lý chất thải rắn và nghĩa trang cấp vùng.

3.2. Xây dựng mạng lưới đô thị:

- Giai đoạn đến năm 2015: Tập trung các nguồn lực phát triển, hoàn thiện cơ sở vật chất của 04 đô thị động lực của tỉnh là: Biên Hòa, Long Khánh, Trảng Bom và Nhơn Trạch;
- Giai đoạn 2016 - 2020: Tiếp tục đầu tư, phát triển các đô thị động lực của tỉnh và đô thị Long Thành gắn với các chức năng quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam;
- Giai đoạn 2021 - 2030: Cải tạo, nâng loại 08 đô thị: Long Khánh, Long Thành, Trảng Bom, Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Định Quán, Tân Phú và từng bước xây dựng, hình thành mới 06 đô thị là: Bình Sơn, Phước Thái, Thạch Phú, Phú Lý, Phú Túc, La Ngà.

Cụ thể:

a) Đô thị Biên Hòa:

- Giai đoạn đến năm 2015: Tập trung xây dựng, nâng cấp hạ tầng đô thị theo hướng mô hình đô thị xanh và khắc phục các tiêu chí còn thiếu của đô thị Biên Hòa để đạt các tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại I. Ưu tiên đầu tư các tiêu chí về: Giao thông; tiêu thoát nước - thủy lợi; cây xanh, thu gom xử lý chất thải rắn - nghĩa trang và kiến trúc cảnh quan đô thị;
- Giai đoạn 2016 - 2020: Xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Giải quyết ô nhiễm môi trường từ các khu, cụm công nghiệp. Xây mới hạ tầng trung tâm hành chính, văn hóa cấp tỉnh. Tiếp tục cải tạo, xây dựng đô thị Biên Hòa đạt chuẩn quy định của đô thị loại I;
- Giai đoạn 2021 - 2030: Xây dựng hạ tầng đô thị theo quy hoạch chung xây dựng thành phố Biên Hòa. Đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

b) Đô thị Long Khánh:

- Giai đoạn đến năm 2015: Tập trung xây dựng, nâng cấp hạ tầng đô thị theo hướng mô hình đô thị xanh và khắc phục các tiêu chí còn thiếu của đô thị Long Khánh để đạt các tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại III. Ưu tiên đầu tư các tiêu chí về: Giao thông, tiêu thoát nước - thủy lợi, cây xanh, thu gom xử lý chất thải rắn, nghĩa trang;
- Giai đoạn 2016 - 2020: Tiếp tục cải tạo chỉnh trang đô thị Long Khánh để nâng cấp lên thành phố và đạt chuẩn quy định của đô thị loại III. Từng bước xây dựng các khu chức năng mới theo quy hoạch chung xây dựng đô thị được UBND tỉnh phê duyệt;
- Giai đoạn 2021 - 2030: Xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị đạt các tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại II.

c) Đô thị Nhơn Trạch:

- Giai đoạn đến năm 2015: Chuẩn bị kế hoạch và xây dựng khu vực trung tâm đô thị theo hướng mô hình đô thị xanh. Ưu tiên xây dựng công trình hạ tầng xã hội tại trung tâm huyện, nhà ở xã hội, giao thông vành đai và giao thông chính đô thị; công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật đô thị về cấp điện, cấp nước và thoát nước… đáp ứng một số tiêu chí của đô thị loại III;
- Giai đoạn 2016 - 2020: Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện các hạng mục công trình đã thực hiện trong giai đoạn năm 2015, đáp ứng một số tiêu chí của đô thị loại II;
- Giai đoạn 2021 - 2030: Xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị đạt tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại II theo quy hoạch xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

d) Đô thị Long Thành:

- Giai đoạn đến năm 2015: Chuẩn bị kế hoạch để đầu tư một số công trình hạ tầng đô thị như giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước, cây xanh…;
- Giai đoạn 2016 - 2020: Tập trung xây dựng, nâng cấp hạ tầng đô thị theo hướng mô hình đô thị xanh và khắc phục các tiêu chí còn thiếu của đô thị Long Thành để đạt các tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại IV và nâng cấp lên thị xã về giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh, thu gom xử lý chất thải rắn - nghĩa trang và cảnh quan đô thị;
- Giai đoạn 2021 - 2030: Tiếp tục cải tạo chỉnh trang đô thị hiện hữu. Xây mới các khu vực chức năng, các công trình trọng điểm theo mô hình đô thị xanh, đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại III và nâng cấp lên thành phố.

e) Đô thị Trảng Bom:

- Giai đoạn đến năm 2015: Tập trung xây dựng, nâng cấp hạ tầng đô thị theo hướng mô hình đô thị xanh và khắc phục các tiêu chí còn thiếu của đô thị Trảng Bom để đạt các tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại IV về cấp nước, cây xanh, thu gom xử lý chất thải rắn, nghĩa trang và cảnh quan đô thị;
- Giai đoạn 2016 - 2020: Tiếp tục cải tạo chỉnh trang đô thị hiện hữu nâng cấp lên thị xã. Xây mới các khu vực chức năng, các hạng mục trọng điểm theo quy hoạch được duyệt;
- Giai đoạn 2021 - 2030: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị áp dụng hệ thống hạ tầng đô thị xanh, đảm bảo các tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại III và nâng cấp lên thành phố.

g) Các đô thị Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Vĩnh An, Định Quán, Tân Phú:

- Giai đoạn đến năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020: Tập trung xây dựng, nâng cấp hạ tầng đô thị áp dụng hệ thống hạ tầng đô thị xanh và hoàn thiện các tiêu chuẩn đô thị loại V về: Giao thông, cây xanh, thu gom xử lý chất thải rắn, nghĩa trang…;
- Giai đoạn 2021 - 2030: Xây mới các khu vực chức năng, các công trình trọng điểm đạt các tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại IV.

h) Các đô thị phát triển mới như Bình Sơn, Phước Thái, Phú Lý, Thạnh Phú, Phú Túc, La Ngà: Giai đoạn 2021 - 2025, nghiên cứu lựa chọn địa điểm và lập quy hoạch xây dựng các đô thị mới theo hướng đô thị xanh, đô thị sinh thái. Giai đoạn 2026 - 2030, thu hút đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị và các công trình động lực đô thị nhằm phát triển đô thị mới Bình Sơn đạt tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại IV và các đô thị Phước Thái, Phú Lý, Thạnh Phú, Phú Túc, La Ngà đạt các tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại V.

4. Nhu cầu vốn đầu tư và các giải pháp về vốn

(Bảng chi tiết kèm theo - Phụ lục 02).
4.1. Nhu cầu vốn của chương trình: Khoảng 440,53 nghìn tỷ đồng.

a) Phân theo giai đoạn thực hiện:

- Giai đoạn đến năm 2020
: 178,01 nghìn tỷ đồng, gồm:

+ Giai đoạn đến năm 2015
: 29,25 nghìn tỷ đồng;

+ Giai đoạn 2016 - 2020

: 148,76 nghìn tỷ đồng;
- Giai đoạn 2021 - 2030

: 262,52 nghìn tỷ đồng.

b) Phân theo lĩnh vực:

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật diện rộng: Khoảng 187,43 nghìn tỷ đồng, gồm:

+ Giao thông

: Khoảng 176,37 nghìn tỷ đồng, chiếm 94,1%;
+ Cấp điện

: Khoảng 5,77 nghìn tỷ đồng, chiếm 3,08%;
+ Quản lý chất thải rắn và nghĩa trang: Khoảng 1,0 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,53%;
+ Cấp nước

: Khoảng 4,07 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,17%;
+ Thoát nước và xử lý nước thải đô thị: Khoảng 0,22 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,12%.
- Mạng lưới đô thị

: Khoảng 253,10 nghìn tỷ đồng, gồm:

+ Thành phố Biên Hòa

: Khoảng 156,96 nghìn tỷ đồng;

+ Thị xã Long Khánh

: Khoảng 6,87 nghìn tỷ đồng;

+ Huyện Long Thành

: Khoảng 11,04 nghìn tỷ đồng;

+ Huyện Nhơn Trạch

: Khoảng 44,64 nghìn tỷ đồng;

+ Huyện Vĩnh Cửu

: Khoảng 11,97 nghìn tỷ đồng;

+ Huyện Tân Phú

: Khoảng 1,94 nghìn tỷ đồng;

+ Huyện Định Quán

: Khoảng 3,65 nghìn tỷ đồng;

+ Huyện Xuân Lộc

: Khoảng 4,25 nghìn tỷ đồng;

+ Huyện Trảng Bom

: Khoảng 2,15 nghìn tỷ đồng;

+ Huyện Thống Nhất

: Khoảng 4,24 nghìn tỷ đồng;

+ Huyện Cẩm Mỹ

: Khoảng 5,39 nghìn tỷ đồng.

Để chương trình có tính khả thi cao với tổng nhu cầu vốn đến năm 2030 khoảng 440,53 nghìn tỷ đồng, cần thực hiện:

- Về cơ cấu nguồn vốn: Ngoài nguồn vốn ngân sách, tiếp tục kiến nghị các nguồn hỗ trợ từ Trung ương để xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông quan trọng vùng. Huy động thêm nhiều nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn từ xã hội hóa, nguồn vốn từ các tổ chức trong nước và Quốc tế được lồng ghép với các chương trình Quốc gia, chương trình mục tiêu Quốc gia,…;
- Về giải pháp nguồn vốn: Xác định các nguyên tắc sử dụng vốn và ưu tiên sử dụng vốn ngân sách; đề xuất nội dung và khu vực ưu tiên đầu tư theo các giai đoạn phù hợp với yêu cầu nâng cấp và phát triển đô thị theo quy hoạch.

Cụ thể như sau:

4.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư

(Bảng chi tiết kèm theo - Phụ lục 03).
Dự kiến cơ cấu các nguồn vốn đầu tư phát triển nâng cấp đô thị bao gồm:

- Nguồn vốn ngân sách địa phương quản lý, chủ yếu là vốn ngân sách địa phương dành cho đầu tư phát triển và vốn huy động từ đất đai chiếm 8 - 9,3%, khoảng 40,82 nghìn tỷ đồng;

- Nguồn vốn ngân sách do Trung ương quản lý chiếm 1,0 - 2,7%, khoảng 12,05 nghìn tỷ đồng chủ yếu là vốn đầu tư hạ tầng giao thông, cấp nước, cấp điện, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội;

- Nguồn vốn đầu tư của Nhân dân và doanh nghiệp chiếm 39,0 - 40,5%, khoảng 178,54 nghìn tỷ đồng;

- Nguồn vốn đầu tư nước ngoài chiếm 45,0 - 47,0%, khoảng 200,14 nghìn tỷ đồng;
- Các nguồn vốn khác: Chiếm 1,0 - 2,0%, khoảng 8,99 nghìn tỷ đồng.

4.3. Về giải pháp nguồn vốn

a) Nguyên tắc sử dụng các nguồn vốn

- Ưu tiên sử dụng vốn ngân sách thực hiện các chương trình, dự án xây dựng đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua giai đoạn 2011 - 2015; các dự án trọng điểm kết cấu hạ tầng kỹ thuật diện rộng cấp tỉnh, các chương trình, dự án tạo động lực phát triển các đô thị trọng điểm: Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Khánh, Trảng Bom, Long Thành; các dự án thuộc kế hoạch nâng loại và nâng cấp đô thị;

- Nghiên cứu các chương trình, dự án đặc thù có thể sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hoặc sử dụng vốn từ các tổ chức tài chính trong nước hoặc Quốc tế như ADB, WB,…;

- Tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án thuộc chương trình kết cấu hạ tầng sử dụng nguồn vốn ODA, vốn doanh nghiệp bằng nhiều phương thức: BOT, BT, PPP,...;

- Phát huy nguồn vốn xã hội hóa để tăng cường chất lượng sống trong các khu dân cư. Vận động Nhân dân tham gia đóng góp nguồn lực vào phát triển hạ tầng đô thị: Tạo quỹ đất để xây dựng các công trình hạ tầng, trồng và chăm sóc cây xanh ở nơi cư trú, tham gia đóng góp vật liệu, ngày công vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật như vỉa hè, đường khu dân cư, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng ngõ phố,…
b) Nội dung và khu vực ưu tiên đầu tư

(Bảng chi tiết kèm theo - Phụ lục 04).
b1) Giai đoạn đến năm 2020

- Giai đoạn đến năm 2015:

+ Địa bàn ưu tiên đầu tư: Thành phố Biên Hòa, đô thị mới Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh, thị trấn Trảng Bom;

+ Nội dung ưu tiên đầu tư:

Các dự án đầu tư xây dựng thuộc Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006 - 2010, giai đoạn 2011 - 2015 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua;

Lập chương trình phát triển đô thị và đề án nâng loại đô thị thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh, thị trấn Trảng Bom;

Đầu tư xây dựng mạng lưới hạ tầng đô thị nhằm khắc phục các điểm yếu theo quy định của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị để đưa thành phố Biên Hòa đạt tiêu chí cơ bản của đô thị loại I, Long Khánh đạt tiêu chí cơ bản của đô thị loại III và chuẩn bị kế hoạch nâng cấp lên thành phố, Trảng Bom đạt tiêu chí cơ bản của đô thị loại IV, tiếp tục đầu tư đô thị mới Nhơn Trạch.

- Giai đoạn 2016 - 2020:

+ Địa bàn ưu tiên đầu tư: Thành phố Biên Hòa, đô thị mới Nhơn Trạch, thị xã Long Khánh, thị trấn Trảng Bom, thị trấn Long Thành.

+ Nội dung ưu tiên đầu tư:

Lập các quy hoạch phân khu các đô thị thuộc khu vực ưu tiên;

Xây dựng hệ thống hệ thống hạ tầng kỹ thuật diện rộng và các công trình hạ tầng chính các đô thị trên địa bàn tỉnh;

Xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ cấp vùng;

Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội;

Mạng lưới hạ tầng đô thị chuẩn bị kế hoạch nâng cấp và nâng loại các đô thị: Nhơn Trạch đạt một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại II; Long Thành nâng lên đô thị loại IV. Nâng cấp Long Khánh lên thành phố và Long Thành, Trảng Bom lên thành thị xã.

b2) Giai đoạn 2021 - 2030

- Giai đoạn 2021 - 2025

+ Địa bàn ưu tiên đầu tư: Thành phố Biên Hòa, đô thị mới Nhơn Trạch, các đô thị: Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Vĩnh An, Định Quán, Tân Phú.

+ Nội dung ưu tiên đầu tư:

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật diện rộng và các công trình hạ tầng chính các đô thị;

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị, lập chương trình phát triển đô thị; lập đề án nâng loại đô thị; đầu tư cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và hoàn thiện hạ tầng dân cư các đô thị Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Vĩnh An, Định Quán, Tân Phú đạt tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại IV;

Lập quy hoạch xây dựng các đô thị mới Bình Sơn, Phước Thái, Phú Lý, Thạnh Phú, Phú Túc, La Ngà.

- Giai đoạn 2026 - 2030:

+ Địa bàn ưu tiên đầu tư: Thành phố Biên Hòa, đô thị mới Nhơn Trạch, các đô thị mới Bình Sơn, Phước Thái, Phú Lý, Thạnh Phú, Phú Túc, La Ngà.

+ Nội dung ưu tiên đầu tư:

Đầu tư xây dựng các đô thị mới Bình Sơn đạt tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại IV; Phước Thái, Phú Lý, Thạnh Phú, Phú Túc, La Ngà đạt tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại V;

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị, lập chương trình phát triển đô thị; lập đề án nâng loại đô thị; đầu tư cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và hoàn thiện hạ tầng dân cư các đô thị Long Thành và Trảng Bom đạt tiêu chuẩn cơ bản của đô thị loại III và thành lập thành phố;

Triển khai dự án môi trường và biến đổi khí hậu.

Ðiều 2. Trách nhiệm thực hiện
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan liên quan huy động và tổng hợp nguồn lực thực hiện mục tiêu chương trình; phối hợp với các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng và các chủ đầu tư tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh huy động các nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, vốn hỗ trợ mục tiêu của Trung ương, vốn hỗ trợ của các tổ chức tài chính Quốc tế, vốn vay, vốn ODA; xem xét đề xuất triển khai đầu tư những dự án có điều kiện, cần thiết phải đầu tư theo các hình thức BT, BOT, PPP, xã hội hóa,…;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện các ưu đãi đầu tư cho các dự án đầu tư phát triển đô thị;

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp kế hoạch kinh phí đầu tư phát triển hàng năm và các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án đầu tư tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Thực hiện việc thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án phát triển và nâng cấp đô thị;
- Xây dựng bảng giá đất theo quy định của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá đất trong trường hợp cụ thể để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án;
- Giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc giới thiệu địa điểm, thu hồi đất, giao đất để thực hiện các dự án nâng cấp và phát triển đô thị.

3. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp kinh phí hàng năm từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước để đầu tư cho phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự toán chi hàng năm và hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

4. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị trực thuộc tỉnh (theo Khoản 2, Điều 46 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị); phối hợp với các địa phương để nâng cấp các đơn vị hành chính.

5. Sở Xây dựng:

- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với các bộ, ngành Trung ương lồng ghép Chương trình phát triển đô thị Đồng Nai với các chương trình nâng cấp, phát triển đô thị Quốc gia;
- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị trực thuộc tỉnh;
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Sở Nội vụ thành lập các thị trấn Long Giao, Dầu Giây, Hiệp Phước; lập, thẩm định chương trình, kế hoạch, đề án nâng loại và nâng cấp đô thị; tiếp tục cập nhật các thông tin mới liên quan đến quy hoạch xây dựng vùng tỉnh; rà soát điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các đô thị;

- Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về phát triển đô thị trên phạm vi toàn tỉnh; kiểm tra kết quả thực hiện của chương trình hàng quý, 06 tháng và trong năm, tổng kết báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có hướng chỉ đạo.

6. Các sở, ban, ngành có liên quan:

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực của từng sở, ban, ngành quản lý; đồng thời tham gia huy động nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.

7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm triển khai thực hiện Chương trình này đối với những nội dung liên quan đến địa bàn mình quản lý;

- Đối với các đô thị chưa có thủ tục hành chính pháp lý công nhận đô thị hoặc thành lập thị trấn, sớm hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét;

- Rà soát quy hoạch và có hướng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị cho phù hợp với định hướng và lộ trình phát triển đô thị của tỉnh. Lập chương trình phát triển đô thị, đề án nâng loại và nâng cấp đô thị thuộc địa bàn huyện;

- Đề xuất các dự án trọng điểm đưa vào chương trình nghị quyết Hội đồng nhân dân hàng năm, làm cơ sở thực hiện kế hoạch nâng loại, nâng cấp đô thị trên địa bàn.

Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Giao thông Vận tải, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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PHỤ LỤC 01

DỰ BÁO DÂN SỐ ĐÔ THỊ TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh)


		TT

		Đơn vị hành chính

		Tên đô thị

		Tính chất chức năng

		Hiện trạng năm 2011

		Dự báo



		

		

		

		

		

		2015

		2020

		2030



		

		

		

		

		Dân số toàn đô thị (người)

		Dân số đô thị (người)

		Loại đô thị

		Đất XD đô thị (ha)

		Dân số toàn đô thị (người)

		Dân số đô thị (người)

		Loại đô thị

		Đất XD đô thị (ha)

		Dân số toàn đô thị (người)

		Dân số đô thị (người)

		Loại đô thị

		Đất XD đô thị (ha)

		Dân số toàn đô thị (người)

		Dân số đô thị (người)

		Loại đô thị

		Đất XD đô thị (ha)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20



		I

		TP. Biên Hòa

		TP. Biên Hòa

		Đô thị cấp vùng; trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, KHKT của tỉnh

		848.384

		706.609

		II

		

		950.000

		800.000

		I

		12.000

		1.100.000

		1.000.000

		I

		18.000

		1.400.000

		1.400.000

		I

		21.000



		II

		TX. Long Khánh

		TX. Long Khánh

		Trung tâm vùng phía Đông 

		135.311

		54.357

		IV

		

		160.000

		100.000

		III

		1.640

		170.860

		115.000

		III

		1.900

		240.000

		170.000

		II

		2.805



		III

		Huyện Long Thành

		

		

		205.991 

		29.808

		

		

		240.000 

		60.000

		

		900

		250.000 

		80.000

		

		1.170

		 290.000

		235.000

		

		4.140



		

		

		Đô thị Long Thành

		Trung tâm vùng phía Tây

		 

		29.808

		V

		

		 

		60.000

		V

		900

		100.000

		80.000

		IV

		1.170

		150.000

		90.000

		III

		1.530



		

		

		Đô thị 

Bình Sơn

		Đô thị dịch vụ (sân bay)

		

		

		

		

		 

		 

		

		 

		 

		

		

		 

		 

		95.000

		IV

		1.710



		

		

		Đô thị Phước Thái

		Đô thị dịch vụ (cảng biển)

		

		

		

		

		 

		 

		

		 

		 

		

		

		 

		 

		50.000

		V

		900



		IV

		Huyện Nhơn Trạch

		

		 

		178.660 

		

		

		

		200.000 

		120.000

		

		2.400

		260.000

		170.000

		

		5.000

		350.000

		245.000

		

		7.000



		

		

		Đô thị Nhơn Trạch

		Đô thị hành chính, công nghiệp

		 

		

		V

		

		200.000

		120.000

		III

		2.400

		260.000

		170.000

		II

		5.000

		350.000

		245.000

		II

		7.000



		V

		Huyện Trảng Bom

		

		 

		 269.651

		21.800

		

		

		 275.000

		60.000

		

		966

		280.000 

		80.000

		

		1.280

		290.000 

		120.000

		

		1.920



		

		

		Thị trấn Trảng Bom

		Đô thị hành chính 

		 

		21.800

		V

		

		 

		60.000

		IV

		966

		 

		80.000

		IV

		1.280

		150.000

		120.000

		III

		1.920



		VI

		Huyện Thống Nhất

		

		 

		 156.069

		

		

		

		162.000 

		25.000

		

		450

		 168.000

		48.000

		

		900

		175.000 

		65.000

		

		1.300



		

		

		Đô thị Dầu Giây

		Đô thị hành chính 

		 

		

		V

		

		 

		25.000

		V

		450

		 

		48.000

		V

		900

		 

		65.000

		IV

		1.300



		VII

		Huyện Xuân Lộc

		

		 

		 223.590

		14.959

		

		

		226.000 

		20.000

		

		340

		230.000 

		28.000

		

		500

		240.000 

		50.000

		

		1.000



		

		

		Thị trấn Gia Ray

		Đô thị hành chính 

		 

		14.959

		V

		

		 

		20.000

		V

		340

		 

		28.000

		V

		500

		 

		50.000

		IV

		1.000



		VIII

		Huyện Cẩm Mỹ

		

		 

		147.677 

		0

		

		

		150.000 

		20.000

		

		330

		155.000 

		30.000

		

		510

		165.000 

		65.000

		

		1.300



		

		

		Đô thị Long Giao

		Đô thị hành chính 

		 

		0

		V

		

		 

		20.000

		V

		330

		 

		30.000

		V

		510

		 

		65.000

		IV

		1.300



		IX

		Huyện Vĩnh Cửu

		

		 

		135.190 

		25.121

		

		

		 137.500

		26.000

		

		390

		140.500 

		26.500

		

		483

		155.000 

		120.000

		

		1.920



		

		

		Thị trấn Vĩnh An

		Đô thị hành chính 

		 

		25.121

		V

		

		 

		26.000

		V

		390

		35.000

		26.500

		V

		483

		50.000

		40.000

		IV

		680



		

		

		Đô thị Thạnh Phú

		Đô thị công nghiệp

		

		

		

		

		 

		 

		

		 

		 

		

		

		 

		 

		70.000

		V

		1.040



		

		

		Đô thị Phú Lý

		Đô thị du lịch

		 

		 

		

		

		 

		 

		

		 

		 

		

		

		 

		 

		10.000

		V

		200



		X

		Huyện Định Quán

		

		 

		203.171 

		21.767

		

		

		 207.000

		30.000

		

		360

		 209.000

		35.000

		

		420

		215.000

		80.000

		

		1.467



		

		

		Thị trấn Định Quán

		Trung tâm vùng phía Bắc

		 

		21.767

		V

		

		 

		30.000

		V

		360

		 

		35.000

		V

		420

		 

		50.000

		IV

		1.000



		

		

		Đô thị Phú Túc

		Đô thị du lịch

		 

		 

		

		

		 

		 

		

		 

		 

		 

		

		 

		 

		10.000

		V

		250



		

		

		Đô thị La Ngà

		Đô thị công nghiệp

		

		

		

		

		 

		 

		

		 

		 

		

		

		

		 

		20.000

		V

		217



		XI

		Huyện Tân Phú

		

		 

		161.385 

		23.170

		

		

		164.500 

		29.500

		

		336

		167.000 

		35.000

		

		420

		175.000 

		50.000

		

		750



		

		

		Thị trấn Tân Phú

		Đô thị hành chính 

		 

		23.170

		V

		

		 

		29.500

		V

		336

		 

		35.000

		V

		420

		 

		50.000

		IV

		750



		

		Toàn tỉnh

		

		

		2.665.079

		897.591

		

		

		2.872.000

		1.290.500

		

		20.112

		3.130.360

		1.647.500

		

		30.583

		3.695.000

		2.600.000

		

		44.602



		

		Số đô thị

		

		

		11

		11

		11

		17





Ghi chú:

- Các đô thị Dầu Giây, Hiệp Phước, Long Giao được công nhận đô thị loại V từ năm 2008, tuy nhiên các đô thị này chưa được công nhận là thị trấn nên 03 khu vực Dầu Giây, Hiệp Phước, Long Giao không tính dân số đô thị.


- Các đô thị mới hình thành sau năm 2020 sẽ phát triển trên cơ sở trung tâm xã hay điểm dân cư tập trung gắn với các khu công nghiệp, dịch vụ, dự kiến dân số năm 2030 như: Đô thị Bình Sơn (95.000 người), đô thị Phước Thái (50.000 người), đô thị Thạnh Phú (70.000 người), đô thị Phú Lý (10.000 người), đô thị La Ngà (20.000 người), đô thị Phú Túc (10.000 người).


PHỤ LỤC 02

TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CẤP ĐÔ THỊ TỈNH ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh)


		TT

		Danh mục

		Tổng vốn đầu tư (triệu đồng)

		Giai đoạn đầu tư

		Trong đó



		

		

		

		GĐ đến 2015

		2016 - 2020

		2021 - 2030

		Quy hoạch phát triển đô thị

		Nâng cấp đô thị

		Phát triển đô thị



		

		

		

		

		

		

		GĐ đến 2015

		2016 -2020

		2021 -2030

		GĐ đến 2015

		2016 - 2020

		2021 - 2030

		GĐ đến 2015

		2016 - 2020

		2021 - 2030



		A

		Hạ tầng kỹ thuật diện rộng

		187.429.914

		6.358.840

		55.147.674

		125.923.400

		

		

		

		

		

		

		6.358.840

		55.147.674

		125.923.400



		1

		 Giao thông 

		176.369.794

		5.512.851

		47.284.343

		123.572.600

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		 Cấp điện 

		5.770.036

		665.989

		5.104.047

		-

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		 Quản lý chất thải rắn - nghĩa trang 

		1.000.000

		-

		325.000

		675.000

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Cấp nước 

		4.070.084

		150.000

		2.244.284

		1.675.800

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		5

		 Thoát nước và xử lý nước thải đô thị 

		220.000

		30.000

		190.000

		-

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		B

		Các đô thị thuộc tỉnh

		253.099.217

		22.887.058

		93.614.262

		136.597.897

		151.179

		230.050

		260.920

		8.753.617

		17.313.550

		31.445.295

		13.982.262

		76.070.662

		104.891.682



		I

		Các đô thị cũ

		199.018.021

		20.736.430

		75.100.586

		103.181.005

		144.679

		211.400

		50.570

		7.307.593

		11.341.070

		16.868.587

		13.284.158

		63.548.116

		86.261.848



		1

		TP. Biên Hòa

		156.955.971

		15.597.194

		64.393.749

		76.965.028

		35.379

		52.000

		49.070

		4.951.290

		6.999.874

		7.623.175

		10.610.525

		57.341.875

		69.292.783



		2

		TX. Long Khánh

		6.872.805

		800.000

		1.755.001

		4.317.805

		10.200

		15.800

		-

		405.050

		1.013.186

		-

		384.750

		726.015

		4.317.805



		3

		TT. Định Quán

		1.830.029

		403.978

		876.311

		549.740

		27.000

		4.000

		-

		261.049

		436.666

		212.024

		115.929

		435.645

		337.716



		4

		TT. Long Thành

		5.978.000

		1.290.875

		1.550.344

		3.136.781

		5.000

		26.100

		-

		317.745

		371.705

		159.381

		968.130

		1.152.539

		2.977.401



		5

		TT. Tân Phú

		1.940.558

		365.620

		810.417

		764.521

		12.500

		18.500

		-

		174.187

		456.911

		230.892

		178.933

		335.006

		533.629



		6

		TT. Vĩnh An

		9.416.309

		531.667

		1.298.452

		7.586.191

		3.000

		28.000

		-

		151.840

		525.958

		6.755.279

		376.827

		744.494

		830.912



		7

		TT. Gia Ray

		4.251.457

		396.972

		1.130.969

		2.723.517

		12.500

		18.500

		-

		180.651

		524.744

		695.894

		203.821

		587.725

		2.027.622



		8

		TT. Trảng Bom

		2.145.983

		488.410

		665.761

		991.812

		16.100

		15.000

		-

		321.966

		219.268

		215.829

		150.344

		431.493

		775.983



		9

		Đô thị Long Giao

		5.389.086

		350.345

		1.210.681

		3.828.060

		11.500

		17.500

		-

		259.714

		401.877

		424.533

		79.130

		791.304

		3.403.528



		10

		Đô thị Dầu Giây

		4.237.823

		511.370

		1.408.904

		2.317.549

		11.500

		16.000

		1.500

		284.100

		390.882

		551.580

		215.770

		1.002.022

		1.764.469



		II

		Các đô thị mới

		54.081.196

		2.150.628

		18.513.676

		33.416.892

		6.500

		18.650

		210.350

		1.446.024

		5.972.481

		14.576.708

		698.104

		12.522.545

		18.629.834



		11

		Đô thị Nhơn Trạch

		44.641.596

		2.150.628

		18.513.676

		23.977.292

		6.500

		18.650

		17.350

		1.446.024

		5.972.481

		5.772.608

		698.104

		12.522.545

		18.187.334



		12

		Đô thị Bình Sơn (sân bay)

		3.371.200

		

		

		3.371.200

		

		

		40.500

		

		

		3.330.700

		

		

		



		13

		Đô thị Phước Thái (cảng biển)

		1.687.500

		

		

		1.687.500

		

		

		30.500

		

		

		1.657.000

		

		

		



		14

		Đô thị Phú Lý

		547.600

		-

		

		547.600

		

		

		30.500

		

		

		517.100

		

		

		



		15

		Đô thị Là Ngà

		769.200

		

		

		769.200

		

		

		30.500

		

		

		738.700

		

		

		



		16

		Đô thị Thạnh Phú

		2.008.500

		

		

		2.008.500

		

		

		30.500

		

		

		1.978.000

		

		

		



		17

		Đô thị Phú Túc

		1.055.600

		

		

		1.055.600

		

		

		30.500

		

		

		582.600

		

		

		442.500



		

		Tổng

		440.529.131

		29.245.898

		148.761.936

		262.521.297

		151.179

		230.050

		260.920

		8.753.617

		17.313.550

		31.445.295

		20.341.102

		131.218.336

		230.815.082





Tổng nhu cầu vốn trên là tổng nhu cầu vốn tối thiểu đầu tư hạ tầng thiếu yếu xây dựng đô thị phù hợp với các chiến lược phát triển Quốc gia, vùng Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai; không bao gồm các công trình thượng tầng kiến trúc và các công trình đầu mối hạ tầng lớn, như: Cảng sông, cảng biển, trung tâm kho vận, nhà ga dự kiến, cảng hàng không, các nút giao thông khác cốt giữa các tuyến đường, hệ thống giao thông công cộng (tàu điện ngầm, tàu cao tốc trên cao…); các dự án đặc thù về biến đổi khí hậu, môi trường, thủy lợi, nông nghiệp,...


PHỤ LỤC 03

CƠ CẤU NGUỒN VỐN DỰ KIẾN ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh)


		TT

		Nguồn vốn

		 Đến năm 2015

		2016 - 2020

		2021 - 2030

		2011 - 2030



		

		

		Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)

		Cơ cấu nguồn vốn (%)

		Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)

		Cơ cấu nguồn vốn (%)

		Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)

		Cơ cấu nguồn vốn (%)

		Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)

		Cơ cấu nguồn vốn (%)



		

		 Tổng vốn đầu tư

		29.246

		100,0

		148.762

		100

		262.521

		100

		440.529

		100,0



		1

		Vốn Nhà nước địa phương quản lý

		2.486

		8,5

		13.389

		9,0

		24.940

		9,5

		40.814

		9,3



		2

		Vốn Nhà nước Trung ương quản lý

		1.024

		3,5

		4.463

		3,0

		6.563

		2,5

		12.049

		2,7



		3

		Vốn đầu tư của dân và doanh nghiệp

		11.406

		39,0

		59.505

		40,0

		107.634

		41,0

		178.544

		40,5



		4

		Vốn đầu tư nước ngoài

		13.746

		47,0

		66.943

		45,0

		119.447

		45,5

		200.136

		45,4



		5

		Các nguồn vốn khác

		585

		2,0

		4.463

		3,0

		3.938

		1,5

		8.986

		2,0





PHỤ LỤC 04

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh)


		Số TT

		DANH MỤC DỰ ÁN



		I

		GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2015



		1.1

		Tập trung hoàn thiện các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật diện rộng


(Thuộc Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HDND tỉnh Đồng Nai)


- Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua Đồng Nai 42 km; 


- Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch (xin vốn Trung ương hỗ trợ);


- Cầu đường từ Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh qua huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai;


- Xây dựng cầu An Hảo;


- Đầu tư mở rộng đường 25B huyện Nhơn Trạch;


- Nâng cấp mở rộng đường 25C;


- Đầu tư Hương lộ 10 đoạn từ ranh giới huyện Cẩm Mỹ và huyện Long Thành đến vị trí giao với đường tỉnh 769 và đoạn từ trung tâm huyện Cẩm Mỹ đến Quốc lộ 1 (dự kiến đề xuất đầu tư BOT);


- Đường Hố Nai 4 - Trị An (xây dựng đoạn đã bồi thường và tiếp tục bồi thường đoạn còn lại);


- Dự án hệ thống cấp nước Thiện Tân giai đoạn 02, công suất 100.000m3/ngày, dự án trạm 220 KV Xuân Lộc 2x250MVA;


- Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch, giai đoạn 02, công suất 100.000m3/ngày (nâng công suất lên 200.000m3/ngày);


- Các dự án cải tạo hạ tầng khác đã có danh mục trong nghị quyết.



		1.2

		Ưu tiên phát triển các dự án thuộc đô thị Biên Hòa đạt các tiêu chí là đô thị loại I


- Hoàn thiện các quy chế quản lý thành phố và lập đề án nâng loại đô thị;


- Nâng cấp cải tạo và xây dựng một số tuyến phố văn minh đô thị trong khu vực nội thị;


- Các dự án xử lý nước thải nhỏ khác dọc trục Quốc lộ 51, quy mô 10.000m3/ng;


- Cải tạo bãi chôn lấp chất thải rắn tại phường Trảng Dài thành điểm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt tập trung 01, công suất 800T/ngđ, quy mô 1,5 ha;


- Tu bổ tôn tạo một số di tích lịch sử trong đô thị;


- Dự án quy hoạch xây dựng và phát triển rừng phòng hộ môi trường, cảnh quan Lâm trường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;


- Xây dựng và cải tạo mới một số chợ và trung tâm thương mại trong nội thành;


- Lập dự án xây mới và cải tạo đầu tư hệ thống y tế thành phố;


- Cải tạo nâng cấp một số trường trong khu vực nội thành;


- Lập dự án đầu tư và nâng cấp cải tạo hệ thống văn hóa - thể dục thể thao;


- Nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nôi thành (cấp nước, cấp điện, giao thông, thoát nước).



		1.3

		Ưu tiên đầu tư các dự án để thị xã Long Khánh đạt tiêu chí đô thị loại III


- Lập quy hoạch và các đề án nâng cấp, nâng loại;


- Nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nội thị (cấp nước, cấp điện, giao thông, thoát nước);


- Dự án khu thương mại tổng hợp phường Xuân Bình (20 ha), dự án Trung tâm thương mại Xuân Tân;


- Xây dựng mới một số trường tạo động lực (Trường Trung học phổ thông chuyên khu vực Long Khánh, trường cao đẳng dạy nghề,...);


- Xây dựng mới trung tâm văn hóa thể thao thị xã;


- Xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị;


- Xây mới hạ tầng các dự án du lịch thương mại;


- Nâng cấp cải tạo hệ thống trường học hiện có.



		1.4

		Ưu tiên đầu tư xây dựng đô thị mới Nhơn Trạch hướng tới đô thị loại II


- Hoàn thiện quy hoạch chung;


- Xây dựng và hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, cây xanh);


- Xây dựng chợ trung tâm, trung tâm thương mại, các công trình thể dục thể thao, công viên cây xanh;


- Đầu tư hoàn thiện các dự án giáo dục (Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở 02), Đại học Y dược, Đại học Khoa học và Công nghệ hiện đại).



		1.5

		Ưu tiên đầu tư xây dựng thị trấn Trảng Bom tiến tới đô thị loại IV:


- Lập đề án nâng loại và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; 


- Hoàn thiện và cải tạo một số công trình hạ tầng kỹ thuật (nâng cấp, xây dựng tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xây dựng mới tuyến đường chất thải rắn đi xã Đồi 61, đường Lý Thường Kiệt (thị trấn Trảng Bom), đường Hùng Vương (4B nối dài) - thị trấn Trảng Bom, xây dựng mới một số tuyến đường ống cấp nước, dự án hệ thống cấp nước thị trấn Trảng Bom, vỉa hè, cây xanh và chiếu sáng đường Lê Lợi, cải tạo, xây dựng điện chiếu sáng tuyến đường chính và ngõ hẻm, hệ thống thoát nước thải tập trung thị trấn Trảng Bom giai đoạn 01,…);

- Hoàn thiện chợ thị trấn Trảng Bom (giai đoạn 02: Dãy kiốt, vỉa hè, cấp thoát nước), xây dựng mới trung tâm thương mại thị trấn;

- Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom;

- Sân vận động huyện, dự án xây dựng khu công viên cây xanh;

- Cải tạo đầu tư một số trường trong thị trấn (Trường Tiểu học học Sông Thao, trung tâm kỹ thuật thực hành hướng nghiệp, dự án xây dựng mới trường trung học phổ thông);

- Xây dựng tuyến phố văn minh đô thị;

- Bệnh viện đa khoa, trường cao đẳng nghề hợp tác Quốc tế.
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		2.1

		- Xây dựng hệ thống hệ thống hạ tầng kỹ thuật diện rộng và các công trình hạ tầng chính các đô thị trên địa bàn tỉnh theo các quy hoạch ngành;


- Xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, trung tâm thương mại - dịch vụ cấp vùng theo các quy hoạch ngành;


- Xây dựng nhà ở xã hội. 



		2.2

		Đô thị Biên Hòa


- Lập các quy hoạch phân khu các phường trong khu vực nội thị;


- Hoàn thiện các dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật của giai đoạn 01 (giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước, cây xanh, vỉa hè);


- Xây dựng hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp;


- Xây dựng hoàn thiện một số trung tâm thương mại - dịch vụ;


- Hoàn thiện hệ thống y tế giai đoạn 01;


- Xây mới và cải tạo hệ thống giáo dục (các trường mầm non, tiểu học - trung học cơ sở - trung học phổ thông, nâng cấp cơ sở hạ tầng 02 trường cao đẳng thành đại học, 02 trường trung cấp thành cao đẳng, trung tâm đào tạo đại học dân lập cạnh công viên Hồ Suối Mai, khu vực Trảng Dài, quy mô 54 ha, cụm Trường Đại học Mở bán công Thành phố Hồ Chí Minh và Cao đẳng Sonadezi tại khu vực Long Bình Tân, quy mô 54 ha,...);

- Đầu tư xây mới trung tâm văn hóa, thông tin, triển lãm cấp Quốc gia, nhà hát lớn, Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh (quy hoạch công viên, sửa chữa...), trung tâm văn hóa lịch sử cấp tỉnh tại xã Hiệp Hòa (nhà hát, bảo tàng khoa học, trung tâm thông tin, trung tâm biểu diễn của 02 đoàn nghệ thuật, nhà văn hóa nhân dân, nhà văn hóa thiếu nhi, thư viện điện tử...) 240 ha, trung tâm thể dục thể thao tại xã Phước Tân, quy mô 180 ha;

- Xây mới trung tâm hành chính cấp tỉnh;

- Xây mới cải tạo khối cơ quan Ủy ban nhân dân các phường, xã.



		2.3

		Đô thị Nhơn Trạch


- Lập quy hoạch phân khu các phường, xã, lập chương trình phát triển đô thị, lập đề án nâng loại đô thị;


- Hoàn thiện các dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật của giai đoạn 01 (giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước, cây xanh, vỉa hè);


- Hoàn thiện các dự án xây dựng trung tâm thương mại, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, văn hóa của giai đoạn 01;


- Xây mới một số công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, cây xanh);


- Xây mới một số siêu thị - trung tâm thương mại;


- Xây mới một số công trình y tế, giáo dục, văn hóa theo quy hoạch được duyệt;


- Xây mới và hoàn thiện các dự án nhà ở xã hội;


- Xây dựng hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp, khu dân cư.



		2.4

		Thị xã Long Khánh


- Lập quy hoạch phân khu các phường, xã; lập đề án nâng cấp đô thị;


- Hoàn thiện các dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật của giai đoạn 01 (giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước, cây xanh, vỉa hè);


- Hoàn thiện các dự án xây dựng trung tâm thương mại, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, văn hóa của giai đoạn 01;


- Xây dựng 02 làng văn hóa dân tộc Châu Ro tại 02 xã Bảo Vinh và Bầu Trâm;


- Xây dựng hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp.



		2.5

		Ưu tiên đầu tư xây dựng thị trấn Long Thành tiến tới đô thị loại IV


- Lập các quy hoạch chi tiết, phân khu, lập đề án nâng loại và nâng cấp đô thị;


- Hoàn thiện các dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật của giai đoạn 01 (giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước, cây xanh, vỉa hè);


- Hoàn thiện các dự án xây dựng trung tâm thương mại, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, văn hóa của giai đoạn 01;


- Xây mới một số công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, cây xanh);


- Xây mới một số siêu thị - trung tâm thương mại;


- Xây mới một số công trình y tế, giáo dục, văn hóa theo quy hoạch được duyệt;


- Xây dựng hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp, khu dân cư.



		2.6

		Đô thị Trảng Bom


- Lập các quy hoạch chi tiết, phân khu, lập đề án nâng cấp đô thị;


- Tiếp tục hoàn thiện các dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật của giai đoạn 01 (giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước, cây xanh, vỉa hè);


- Hoàn thiện các dự án xây dựng trung tâm thương mại, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, văn hóa của giai đoạn 01;


- Xây mới một số công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, cây xanh);


- Xây mới một số siêu thị - trung tâm thương mại;


- Xây mới một số công trình y tế, giáo dục, văn hóa theo quy hoạch được duyệt;


- Xây dựng hạ tầng khu dân cư làng Sông Xanh, huyện Trảng Bom.
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		a) Địa bàn ưu tiên đầu tư: Thành phố Biên Hòa, đô thị mới Nhơn Trạch, các thị trấn Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Vĩnh An, Định Quán, Tân Phú.


b) Nội dung ưu tiên đầu tư:


- Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật diện rộng và các công trình hạ tầng chính các đô thị; 


- Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị, lập chương trình phát triển đô thị; lập đề án nâng loại đô thị; đầu tư cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và hoàn thiện hạ tầng dân cư các đô thị Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Vĩnh An, Định Quán, Tân Phú đạt tiêu chuẩn nâng cấp lên đô thị loại IV; 


- Lập quy hoạch xây dựng các đô thị mới Bình Sơn, Phước Thái, Phú Lý, Thạnh Phú, Phú Túc, La Ngà.



		3.1

		- Xây dựng hệ thống hệ thống hạ tầng kỹ thuật diện rộng và các công trình hạ tầng chính các đô thị trên địa bàn tỉnh theo các quy hoạch ngành.



		3.2

		Thành phố Biên Hòa và đô thị Nhơn Trạch


- Đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Biên Hòa và đô thị Nhơn Trạch.



		3.3

		Các thị trấn Dầu Giây, Gia Ray, Long Giao, Vĩnh An, Định Quán, Tân Phú


- Lập quy hoạch chung xây dựng, lập chương trình phát triển đô thị, nâng loại và nâng cấp đô thị theo lộ trình;


- Tiếp tục hoàn thiện các dự án cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật của giai đoạn 01;


- Xây mới các dự án xây dựng siêu thị, chợ, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, công trình văn hóa của giai đoạn 01;


- Xây mới một số công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt (giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, cây xanh).



		

		Các đô thị mới Bình Sơn, Phước Thái, Phú Lý, Thạnh Phú, Phú Túc, La Ngà



		

		- Lập quy hoạch xây dựng.
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		4.1

		- Xây dựng hệ thống hệ thống hạ tầng kỹ thuật diện rộng và các công trình hạ tầng chính các đô thị trên địa bàn tỉnh theo các quy hoạch ngành.



		4.2

		Thành phố Biên Hòa và đô thị Nhơn Trạch


- Đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn thành phố Biên Hòa và đô thị Nhơn Trạch.



		4.3

		Đô thị Long Thành và Trảng Bom


- Lập quy hoạch chung xây dựng, lập chương trình phát triển đô thị, nâng loại và nâng cấp đô thị theo lộ trình;


- Đầu tư cải tạo chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và hoàn thiện hạ tầng dân cư các đô thị Long Thành và Trảng Bom đạt các tiêu chuẩn lên đô thị loại III và thành lập thành phố. 



		4.4

		Các đô thị mới Bình Sơn, Phước Thái, Phú Lý, Thạnh Phú, Phú Túc, La Ngà


- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đô thị mới Bình Sơn đạt tiêu chí cơ bản của đô thị loại IV;


- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đô thị mới Phước Thái, Phú Lý, Thạnh Phú, Phú Túc, La Ngà đạt tiêu chí cơ bản của đô thị loại V. 






